
 

Thứ 2 3 4 5 6 7 

Tiết 3 4 6 7  8 9 34 8 9 1 2 3 4 8 9 1 2  3 4 8 9 1 2 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 

Học 

phần 

ĐDCB QLĐD ĐDCB ĐDCB ĐDCB KNGT ĐDCB ĐDCB ĐDCS 

II 

ĐDCB QLĐD KNGT ĐDCB QLĐD ĐDCB ĐDCB QLĐD 

Lớp  Y-TV 

K44 (137 

SV) 

ĐD 

K42 

(30 

SV) 

Y-MN 

K44 

(133 

SV) 

Y-EF 

K44 

(134 

SV) 

Y-AB 

K44 

(134 

SV) 

VLVH 

K33 

(46 

SV) 

Y-GH 

K44 

(136 

SV) 

Y-IK 

K44 

(139 

SV) 

ĐD 
K44 
 (80 

SV) 

YHCT-

YTCC

44 

(104 

SV) 

VLVH 

K31 

(184 

SV) 

VLVH 

K33 

(46 

SV) 

Y – QR 

K44 

(134 

SV) 

ĐD 
K42 
(30 SV) 

Y-CD 

K44 

(138 

SV) 

RHM-

YHDP 

K44 

(135 

SV) 

VLVH 

K31(18

4 SV) 

GĐ 06.RD 04.KT 05.RD 02.RD 02.RD 05.KT 05.RD 02.RD 07.KY 06.RD 04.KY 01.YT 06.RD 05.KT 05.RD 01.RD 11.RD 

Tuần 

1 

(2-

8/3) 

NGỌC NGỌC NGỌC NGỌC NGỌC  NGỌC NGỌC NGỌC NGỌC   NGỌC THỦY NGỌC NGỌC  

Tuần 

2 

(9-

15/3) 

NGỌC TRÚC NGỌC NGỌC NGỌC NGỌC NGỌC NGỌC NGỌC NGỌC NGỌC NGỌC NGỌC TRÚC NGỌC NGỌC THỦY 

Tuần 

3 

(16-

22/3) 

THỦY NHÂN THỦY THỦY THỦY THỦY THỦY THỦY THỦY THỦY TRÚC THỦY THỦY NHÂN THỦY THỦY TRÚC 

Tuần 

4 

(23-

29/3) 

THỦY NHÂN THỦY THỦY THỦY TRÚC THỦY THỦY THỦY THỦY NHÂN TRÚC THỦY NHÂN THỦY THỦY NHÂN 

Tuần 

5 

(30/3-

5/4) 

TRÚC   TRÚC TRÚC TRÚC TRÚC TRÚC TRÚC TRÚC NHÂN TRÚC TRÚC   TRÚC NHÂN 

Tuần 

6 

(6-

12/4) 

TRÚC   TRÚC TRÚC NHÂN TRÚC TRÚC TRÚC TRÚC  NHÂN TRÚC   TRÚC  

Tuần 

7 

(13-

19/4) 

NHÂN  TRÚC NHÂN NHÂN NHÂN NHÂN NHÂN NHÂN NHÂN  NHÂN NHÂN  TRÚC NHÂN  

Tuần 

8 

(20/-

NHÂN  TRÚC NHÂN NHÂN  NHÂN NHÂN NHÂN NHÂN   NHÂN  TRÚC NHÂN  
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Chú thích:  

26/4) 

Tuần 

9 

(27/4-

3/5) 

NHÂN  NHÂN NHÂN   NHÂN  NHÂN NHÂN   NHÂN  NHÂN NHÂN  

Tuần 

10 

(4-

10/5) 

  NHÂN            NHÂN   

Tuần 

11 

(11-

17/5) 

  NHÂN  NHÂN   NHÂN       NHÂN   

Tuần 

12 

(18-

24/5) 

                 

Tuần 

13 

(25-

31/5) 

                 

Tuần 

14 

(1-

7/6) 

                 

Tuần 

17 

(22-

28/6) 

  

 

 

 

 

           

 

 

 

 

    



LÝ THUYẾT ĐIỀU DƯỠNG CƠ SỞ II 

LỚP ĐIỀU DƯỠNG K42  

 

 
STT TÊN BÀI HỌC GIẢNG VIÊN 

1 Nhu cầu dinh dưỡng ThS. Dương Thành Nhân 

2 Chế độ ăn bệnh lý ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc 

3 
Các phương pháp đưa chất dinh dưỡng vào cơ thể 

người bệnh 

ThS. Dương Thành Nhân 

4 Chuẩn bị người bệnh làm cận lâm sàng ThS. Nguyễn Hồng Thủy 

5 Cách lấy bệnh phẩm xét nghiệm ThS. Nguyễn Hồng Thủy 

6 Theo dõi và đo lượng dịch vào – ra ThS. Nguyễn Hồng Thủy 

7 
Chườm nóng – chườm lạnh ThS. Trần Thị Như Ngọc 

 

8 Chăm sóc người bệnh khi đau ThS. Dương Thành Nhân 

9 Chăm sóc người bệnh rối loạn hệ tiêu hóa ThS. Dương Thành Nhân 

10 Chăm sóc người bệnh rối loạn hệ tiết niệu ThS. Dương Thành Nhân 

11 Chăm sóc và quản lý giấc ngủ của người bệnh ThS. Dương Thành Nhân 

12 
Chăm sóc người bệnh đặt ống thông dạ dày – rửa dạ 

dày 

ThS. Trần Thị Như Ngọc 

 

13 Chăm sóc người bệnh truyền dịch – truyền máu ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc 

14 
Chăm sóc người bệnh thở oxy ThS. Trần Thị Như Ngọc 

 
 

 

 

  



LÝ THUYẾT KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG THỰC HÀNH ĐIỀU DƯỠNG 

LỚP ĐD – GM – PS VLVH K33 

 
STT TÊN BÀI HỌC GIẢNG VIÊN 

1 Đại cương về giao tiếp ThS. Dương Thành Nhân 

2 Nguyên tắc giao tiếp cơ bản ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc 
3 Các trở ngại trong giao tiếp  ThS. Dương Thành Nhân 
4 Kỹ năng cung cấp thông tin và thông báo tin xấu ThS. Dương Thành Nhân 
5 Kỹ năng làm việc nhóm ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc 

6 Kỹ năng cho nhận phản hồi ThS. Dương Thành Nhân 

7 Giao tiếp với cộng đồng ThS. Nguyễn Hồng Thủy 

8 Giao tiếp với đồng nghiệp ThS. Trần Thị Như Ngọc 

9 Giao tiếp với người bệnh và thân nhân ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc 

10 Khai thác bệnh sử ThS. Trần Thị Như Ngọc 

11 Giao tiếp trong xây dựng quy trình Điều dưỡng ThS. Nguyễn Hồng Thủy 
 

LÝ THUYẾT ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN 

Y – RHM – YHCT – YTCC – YHDP K44 
STT TÊN BÀI HỌC GIẢNG VIÊN 

1 
Tiếp nhận người bệnh đến khám bệnh – nhập viện – 

chuyển viện – xuất viện 

ThS. Nguyễn Hồng Thủy 

2 Các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe con người ThS. Nguyễn Hồng Thủy 

3 Nhu cầu cơ bản của con người ThS. Nguyễn Hồng Thủy 

4 Các tư thế nghỉ ngơi trị liệu thông thường ThS. Nguyễn Hồng Thủy 

5 Chăm sóc ống dẫn lưu  ThS. Trần Thị Như Ngọc 

6 Dấu hiệu sinh tồn ThS. Trần Thị Như Ngọc 

7 Chăm sóc vết thương ThS. Dương Thành Nhân 

8 Chăm sóc người bệnh đặt ống thông tiểu ThS. Dương Thành Nhân 

9 Nhu cầu dinh dưỡng ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc 

10 Chăm sóc người bệnh có hậu môn nhân tạo ThS. Dương Thành Nhân 



11 Chăm sóc và quản lý giấc ngủ của người bệnh ThS. Dương Thành Nhân 

12 Chăm sóc người bệnh rối loạn hệ tiêu hóa ThS. Dương Thành Nhân 

13 Chăm sóc người bệnh rối loạn hệ tiết niệu ThS. Dương Thành Nhân 

14 
Chăm sóc người bệnh đặt ống thông dạ dày – rửa dạ 

dày 

ThS. Trần Thị Như Ngọc 

 

15 
Chăm sóc người bệnh giai đoạn cuối hấp hối và tử 

vong 

ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc 

 

LÝ THUYẾT QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG K42 
STT TÊN BÀI HỌC GIẢNG VIÊN 

1 Quy trình quản lý ThS. Dương Thành Nhân 

2 Phong cách lãnh đạo và quản lý ThS. Dương Thành Nhân 

3 Tâm lý học trong quản lý ThS. Dương Thành Nhân 

4 Vai trò và nhiệm vụ của Điều dưỡng trưởng các cấp ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc 

5 Thường quy đi buồng của Điều dưỡng trưởng ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc 

6 Mô hình phân công chăm sóc ThS. Nguyễn Hồng Thủy 

7 Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chăm sóc ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc 

8 Tổ chức cuộc họp ThS. Dương Thành Nhân 

9 Quản lý nhân lực ThS. Trần Thị Như Ngọc  

10 
Quản lý thời gian trong công tác chăm sóc người 

bệnh 

ThS. Trần Thị Như Ngọc 

11 Quản lý tài sản và vật tư ThS. Nguyễn Hồng Thủy 

12 Phương pháp giải quyết vấn đề ThS. Dương Thành Nhân 



13 Phương pháp giải quyết mâu thuẫn ThS. Dương Thành Nhân 

14 
Vai trò nghiên cứu Điều dưỡng và thực hành dựa vào 

bằng chứng 

ThS. Dương Thành Nhân 

15 Hướng dẫn viết báo cáo chuyên đề ThS. Dương Thành Nhân 

 

LÝ THUYẾT QUẢN LÝ ĐIỀU DƯỠNG LỚP ĐD – PS K31 

STT TÊN BÀI HỌC GIẢNG VIÊN 

1 Quy trình quản lý ThS. Dương Thành Nhân 

2 Phong cách lãnh đạo và quản lý ThS. Dương Thành Nhân 

3 Tâm lý học trong quản lý ThS. Dương Thành Nhân 

4 Vai trò và nhiệm vụ của Điều dưỡng trưởng các cấp1 ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc 

5 Thường quy đi buồng của Điều dưỡng trưởng1 ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc 

6 Mô hình phân công chăm sóc1 ThS. Nguyễn Hồng Thủy 

7 Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chăm sóc2 ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc 

8 Tổ chức cuộc họp1 ThS. Dương Thành Nhân 

9 Quản lý nhân lực1 ThS. Trần Thị Như Ngọc 

10 
Quản lý thời gian trong công tác chăm sóc người 

bệnh1 

ThS. Trần Thị Như Ngọc 



11 Quản lý tài sản và vật tư1 ThS. Nguyễn Hồng Thủy 

12 Phương pháp giải quyết vấn đề ThS. Dương Thành Nhân 

13 Phương pháp giải quyết mâu thuẫn1 ThS. Dương Thành Nhân 

14 
Vai trò nghiên cứu Điều dưỡng và thực hành dựa vào 

bằng chứng1 

ThS. Dương Thành Nhân 

15 Hướng dẫn viết báo cáo chuyên đề1 ThS. Dương Thành Nhân 

 

 

 

 

 

 

 

 


